	
	



BÀI 4: ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN. ĐỊNH LUẬT JUN LEN-XƠ. SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
Mục tiêu

· Kiến thức

· Trình bày được ý nghĩa số oat ghi trên dụng cụ điện.
· Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ điện
· Phát biểu được định luật Jun – Len-xơ
· Viết được biểu thức tính các đại lượng công suất, điện năng tiêu thụ của mạch điện, định luật Jun – Len-xơ; trình bày được đơn vị và ý nghĩa của các đại lượng đó.
· Trình bày được các quy tắc an toàn khi sử dụng điện và các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng
·  Kĩ năng

· Vận dụng các kiến thức được học vào việc giải các bài tập có liên quan
· Thực hiện được các quy tắc an toàn khi sử dụng điện và các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng trong cuộc sống hằng ngày. 

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Điện năng – Công của dòng điện
	Trong cuộc sống hàng ngày, ta thường sử dụng rất nhiều các dụng cụ điện. Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.
	
	Một số dụng cụ sử dụng dòng điện để thực hiện công như quạt điện, máy bơm, máy hút bụi,… Một số dụng cụ khác sử dụng dòng điện để cung cấp nhiệt lượng như nồi cơm điện, ấm đun nước,…

	Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác

A = P.t = UIt

Trong đó: U đo bằng vôn (V)


     I đo bằng ampe (A)


     t đo bằng giây (s)


     Công A đo bằng jun (J)


     Công suất P đo bằng oát (W)
	
	Tỉ số giữa năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng:
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1 J = 1 W.1 s = 1 V. 1 A. 1 s.
Công của dòng điện còn được đo bằng đơn vị kilôoát giờ (kW.h).

1 kWh = 1 000 W.3600 s = 3 600 000 J.
Số ghi trên công tơ điện chỉ số kilôoát giờ tiêu thụ (1 kW.h tương ứng với 1 số điện)


2. Định luật Jun – Len-xơ

	Dòng điện chạy qua vật dẫn thường gây ra tác dụng nhiệt. Nguyên nhân do vật dẫn có điện trở.
Định luật Jun – Len-xơ: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

Q = I2Rt

Trong đó: I đo bằng ampe (A)


     R đo bằng ôm (()


     t đo bằng giây (s)

     Q đo bằng jun (J)
	
	


3. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
	Những dòng điện có cường độ lớn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Do đó cần phải thực hiện các biện pháp an toàn khi sử dụng điện, nhất là với mạng điện dân dụng.
Cần lựa chọn và sử dụng các dụng cụ, thiết bị điện có công suất và phù hợp và chỉ sử dụng chúng trong thời gian cần thiết.
	
	Một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện:
· Ngắt điện trước khi sửa chữa.

· Đảm bảo cách điện tốt giữa người và nguồn điện.

· Nối đất các dụng cụ điện có vỏ kim loại.


SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Tính công suất và điện năng tiêu thụ
· Phương pháp giải

	
	
	Ví dụ: Đặt vào hai đầu điện trở R = 4 ( một hiệu điện thế U = 12 V. Tính công suất tiêu thụ của điện trở.

Hướng dẫn giải

	Bước 1: Dựa vào dữ kiện đề bài và tính chất đoạn mạch mắc nối tiếp hoặc song song để tìm hai trong ba đại lượng U, I, R.
	
	Bước 1: Bài cho biết U = 12 V và R = 4 (

	Bước 2: Áp dụng công thức tính công suất (tùy vào bước 1 tìm được đại lượng nào thì sử dụng công thức có mặt các đại lượng đó):
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Suy ra điện năng tiêu thụ: A = P.t

Để tính tiền điện, ta cần tính được số điện tiêu thụ do đó sau khi tính được điện năng tiêu thụ A ta đổi ra được kW.h:

1 kWh = 3 600 000 J = 1 số điện.

Chú ý:
Bài tập liên quan đến các giá trị định mức:

· Dựa vào các số liệu định mức ghi trên các dụng cụ điện để tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của dụng cụ đó: 
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· Công suất thực tế của dụng cụ điện được tính thông qua các đại lượng thực tế của dụng cụ đó (có thể không trùng với công suất định mức):
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	Bước 2: Công suất tiêu thụ của điện trở:
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· Ví dụ mẫu

	Ví dụ 1. Một bóng đèn dây tóc có ghi 12 V – 6 W.

a. Các thông số trên có ý nghĩa gì?

b. Tính điện trở của bóng đèn và cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi sáng bình thường?

Hướng dẫn giải

a. Các thông số ghi trên đèn cho biết các giá trị định mức để đèn hoạt động bình thường.

Bóng đèn trên hoạt động bình thường khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 12 V. Khi đó bóng đèn tiêu thụ công suất 6 W.

b. Cường độ dòng điện chạy qua đèn khi sáng bình thường: 
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Điện trở của bóng đèn: 
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	Ví dụ 2: Một bóng đèn dây tóc có ghi 6 V – 3 W được mắc vào hiệu điện thế 3 V. Tính công suất tiêu thụ của bóng đèn? Coi điện trở của dây tóc không thay đổi theo nhiệt độ.

Hướng dẫn giải

Điện trở của bóng đèn: 
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Khi mắc đèn vào hiệu điện thế 3 V thì đèn hoạt động yếu hơn mức bình thường.

Công suất tiêu thụ của bóng đèn: 
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	Chú ý: Khi đèn được mắc vào không đúng điện áp định mức ta tính công suất theo các giá trị thực tế. Chú ý rằng điện trở của đèn không đổi và ta tính được điện trở này từ các giá trị định mức ghi trên đèn.

	Ví dụ 3: Một máy bơm đưa một lượng nước có trọng lượng 2000 N lên cao 20 m trong thời gian 40 giây. Bỏ qua mọi hao phí. Máy bơm sử dụng phải có công suất điện bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải
Công cần thiết để đưa lượng nước lên cao: A = F.s = 2000.20 = 40000 (J)

Đó chính là công mà máy bơm cần thực hiện được trong 40 giây.
Công suất của máy bơm: 
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	Nhận xét: Nếu bỏ qua mọi hao phí, thực chất công của dòng điện được chuyển hóa thành công để bơm nước lên cao.

	Ví dụ 4: Một bếp điện hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 200 V và khi đó bếp có điện trở 48,4 (. Tính lượng điện năng sử dụng của bếp điện trong 1 giờ? Lượng điện năng tiêu thụ ấy ứng với bao nhiêu số đếm của công tơ điện?

Hướng dẫn giải

Công suất tiêu thụ của bếp: 
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Đổi đơn vị: 1 giờ = 3600 giây.

Điện năng mà bếp tiêu thụ trong 1 giờ:
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Vậy lượng điện năng mà bếp tiêu thụ trong 1 giờ ứng với 1 số đếm của công tơ điện.

Ví dụ 5: Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 726 kJ trong thời gian 10 phút.

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó?

b. Tính điện trở của dây nung khi đó?

Hướng dẫn giải

a. Công suất tiêu thụ của bàn là: 
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Lại có: 
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b. Điện trở của dây nung: 
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Ví dụ 6: Một ấm điện có công suất 1000 W.

a. Tính lượng điện năng mà ấm tiêu thụ khi hoạt động trong 8 giờ?

b. Biết giá tiền phải trả cho mỗi số điện là 3000 đồng? Tính số tiền phải trả cho việc sử dụng ấm điện trên trong 8 giờ?

Hướng dẫn giải

a. Đổi đơn vị: 8 giờ= 28800 giây.

Điện năng ấm tiêu thụ trong 8 giờ:
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b. Số kWh ấm tiêu thụ trong 8 giờ: 
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 (tương ứng với 8 số điện).

Số tiền phải trả cho việc sử dụng ấm: 3000.8 = 24000 đồng.

Ví dụ 7: Một bóng đèn dây tóc có công suất 75 W có thời gian thắp sáng tối đa là 1000 giờ và giá hiện nay là 3500 đồng. Một bóng đèn compact có công suất 15 W có độ sáng tương đương thắp sáng tối đa được 8000 giờ và giá hiện nay là 60000 đồng.
a. Tính điện năng tiêu thụ của mỗi loại bóng đèn trong 8000 giờ?

b. Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng đèn và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn trên 8000 giờ nếu giá của 1 kWh là 1200 đồng?

Từ đó cho biết sử dụng loại bóng nào có lợi hơn? Vì sao?

Hướng dẫn giải

a. Điện năng tiêu thụ của đèn sợi đốt trong 8000 giờ:
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Điện năng tiêu thụ của bóng đèn compact trong 8000 giờ:
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b. Trong 8000 giờ ta cần sử dụng 8 bóng đèn sợi đốt (vì tuổi thọ mỗi bóng đèn chỉ được 1000 giờ)

Chi phí sử dụng bóng đèn sợi đốt: 8.3500 + 600.1200 = 748000 đồng.

Chi phí sử dụng bóng đèn compact: 1.60000 + 120.1200 = 204000 đồng.

Vậy sử dụng bóng đèn compact có lợi hơn vì hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ví dụ 8: Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở 
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. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 8 V. Tính công suất tiêu thụ trên điện trở 
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Hướng dẫn giải

Đoạn mạch gồm: 
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Từ công thức: 
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Ta có điện trở tương đương của đoạn mạch: 
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Điện trở tương đương của mạch: 
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Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính:
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Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa điện trở 
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Công suất tiêu thụ trên điện trở 
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	Để tính công suất tiêu thụ trên điện trở R, ta cần tính được hiệu điện thế hoặc cường độ dòng điện chạy qua nó. Bài toán này thực chất là bài toán vận dụng định luật Ôm cho mạch chỉ chứa điện trở.


· Bài tập tự luyện dạng 1

Bài tập cơ bản

Câu 1: Một bóng đèn dây tóc hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 6 V và khi đó nó tiêu thụ công suất 4 W. Điện trở của dây tóc bóng đèn là
A. 9(.
B. 6(.
C. 4(.
D. 3(.
Câu 2: Một tủ lạnh có công suất 150 W. Trong 30 ngày, tủ lạnh tiêu thụ lượng điện năng là bao nhiêu? Biết tủ lạnh hoạt động liên tục không nghỉ.
A. 306 MJ.
B. 108 kWh.
C. 205 MJ.
D. 86 kWh.
Câu 3: Một bếp điện có công suất 1200 W. Nếu mỗi ngày bếp điện hoạt động trong 4 giờ thì trong một tháng (30 ngày) ta phải trả bao nhiêu tiền cho việc sử dụng bếp? Biết giá điện là 2000 đồng/kWh.
A. 144 000 đồng.
B. 72 000 đồng.
C. 288 000 đồng.
D. 54 000 đồng.
Câu 4: Trong 30 ngày, số chỉ công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 6 giờ. Công suất tiêu thụ điện năng của gia đình này bằng
A. 200 W.
B. 400 W.
C. 500 W.
D. 1000 W.
Câu 5: Hai điện trở 
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 mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào hiệu điện thế U = 12 V. Công suất tiêu thụ trên điện trở 
[image: image34.wmf]2
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 là
A. 3 W.
B. 6 W.
C. 9 W.
D. 12 W.
Câu 6: Một quạt điện có ghi 220V – 440W hoạt động ở hiệu điện thế 220 V. Biết điện trở của quạt bằng 22(. Hiệu suất của quạt bằng
A. 80%.
B. 90%.
C. 92%.
D. 85%.
Câu 7: Một bàn là có ghi 250V – 1000W được mắc vào hiệu điện thế 220 V. Tính điện năng tiêu thụ của bàn là trong 2 giờ?
Câu 8: Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở 
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 Hiệu điện thế hai đầu mạch U = 12 V.

a. Tính công suất tiêu thụ trên điện trở 
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b. Công suất tiêu thụ trên điện trở 
[image: image38.wmf]1
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 bằng bao nhiêu phần trăm công

suất của cả mạch?

Câu 9: Trên hai bóng đèn có ghi 110 V – 60 W và 110 V – 75 W. Biết dây tóc của hai bóng đèn có cùng tiết diện và cùng chất. Hỏi dây tóc của bóng đèn nào có độ dài lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
Câu 10 (12.6 sách bài tập): Mắc một bóng đèn dây tóc có ghi 220 V – 60 W vào ổ lấy điện có hiệu điện thế 110 V. Cho rằng điện trở của dây tóc bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ, tính công suất của bóng đèn khi đó.
Câu 11 (13.3 sách bài tập): Trên một bóng đèn có ghi 12 V – 6 W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức. Hãy tính:

a. Điện trở của đèn khi đó?
b. Điện năng mà đèn sử dụng trong 1 giờ?

Bài tập nâng cao
Câu 12 (14.6 sách bài tập): Một quạt điện dùng trên xe ô tô có ghi 12 V – 15 W.

a. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó?
b. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong một giờ khi chạy bình thường?

c. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, tính điện trở của quạt?

Câu 13 (14.9 sách bài tập): Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế U = 220 V thì dòng điện chạy qua dây nung của bếp có cường độ I = 6,8 A.

a. Tính công suất của bếp điện khi đó?

b. Mỗi ngày bếp được sử dụng như trên trong 45 phút. Tính phần điện năng có ích 
[image: image39.wmf]i
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 mà bếp cung cấp trong 30 ngày, biết rằng hiệu suất của bếp là 80%?

c. Biết mỗi kilôoát giờ (kWh) điện có giá 3000 đồng. Tính số tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp trên trong 30 ngày?

Câu 14 (14.10 sách bài tập): Cho hai bóng đèn dây tóc có ghi số 6 V – 3 W và 6 V – 2 W.
a. Tính điện trở của dây tóc mỗi bóng đèn này khi chúng sáng bình thường?

b. Cho biết vì sao khi mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế U = 12 V thì chúng không sáng bình thường?
c. Lập luận để chứng tỏ rằng có thể mắc hai bóng đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U nêu trên để chúng sáng bình thường? Vẽ sơ đồ mạch điện này?

d. Tính điện trở của biến trở khi đó và điện năng mà nó tiêu thụ trong 30 phút?

Dạng 2: Cách mắc các dụng cụ điện
· Phương pháp giải

	Để mắc các dụng cụ điện sáng bình thường thì các dụng cụ này phải hoạt động ở các giá trị định mức ghi trên đèn.

Bước 1: Tính giá trị định mức 
[image: image40.wmf]đm

I

 của các dụng cụ.
Bước 2: Nhận xét mối quan hệ giữa các giá trị định mức 
[image: image41.wmf],,
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 của các dụng cụ điện với nhau.

Bước 3: Từ mối quan hệ kết hợp với các tính chất mắc nối tiếp và mắc song song để tìm cách mắc phù hợp, cụ thể là trong đoạn mạch mắc song song thì cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện các mạch nhánh. Vậy cường độ dòng điện mạch chính lớn hơn bất kỳ cường độ dòng điện của nhánh. Hai đèn có cường độ dòng điện định mức khác nhau, để chính sáng bình thường, thì đèn nào có 
[image: image42.wmf]đm
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 lớn hơn sẽ mắc vào mạch chính, 
[image: image43.wmf]đm
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 nhỏ hơn sẽ mắc ở mạch nhánh.
	
	Ví dụ: Cho hai đèn ghi 100V – 1000W, 200V – 500W và điện trở R được nối với hiệu điện thế 300 V. Tìm điện trở R để các đèn sáng bình thường?
Hướng dẫn giải
Bước 1: Cường độ dòng điện định mức của đèn:
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Bước 2: Mối quan hệ giữa các giá trị định mức:
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Bước 3: Do 
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 nên đèn 1 mắc nối tiếp với đèn 2. Nhưng 
[image: image48.wmf]12
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 nên đèn 2 phải mắc song song với điện trở R để có 
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Như vậy ta có cách mắc sau:

[image: image50.png]



Suy ra 
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Giá trị điện trở R: 
[image: image52.wmf](
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· Ví dụ mẫu

	Ví dụ 1: Trên hai bóng đèn dây tóc có ghi 12 V – 6 W và 12 V – 8 W.

a. Có thể mắc hai bóng đèn này nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế 24 V để chúng sáng bình thường không? Vì sao?

b. Ta có thể mắc hai bóng đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế trên theo sơ đồ nào để chúng bình thường? Tính giá trị của biến trở đó?
Hướng dẫn giải

a. Khi hai bóng đèn sáng bình thường, cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng:


[image: image53.wmf](

)

(

)

12

12

12

682

0,5;.

12123

đmđm

đmđm

đmđm

PP

IAIA

UU

======


Vì cường độ dòng điện định mức của hai đèn khác nhau nên không thể mắc hai đèn nối tiếp với nhau để chúng sáng bình thường (do trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua các đèn phải bằng nhau).

b. Hai đèn có cùng hiệu điện thế định mức nhỏ hơn hiệu điện thế của nguồn, lại có:
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Do đó ta có hai cách mắc:

Cách 1: Mắc đèn 1 song song với một biến trở rồi tất cả nối tiếp với đèn 2 (vì đèn 2 có 
[image: image56.wmf]đm
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 lớn hơn đèn 1).

[image: image57.png]U





Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở: 
[image: image58.wmf](
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Cường độ dòng điện chạy qua biến trở:
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Giá trị của biến trở: 
[image: image60.wmf](
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Cách 2: Mắc hai đèn song song với nhau rồi tất cả mắc nối tiếp với một biến trở (vì hiệu điện thế định mức của hai đèn bằng nhau).

[image: image61.png]



Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở: 
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Cường độ dòng điện chạy qua biến trở:
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Giá trị của biến trở: 
[image: image64.wmf](
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Ví dụ 2: Cho ba bóng đèn dây tóc có ghi số 12 V – 2 W, 6 V – 3 W và 12 V – 4 W. Tính các cường độ dòng điện định mức của bóng đèn? Có thể mắc ba bóng đèn trên vào hiệu điện thế bao nhiêu vôn để chúng sáng bình thường? Vẽ sơ đồ cách mắc?

Hướng dẫn giải

Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn:
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Ta thấy: 
[image: image66.wmf]13
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Do đó ta có thể mắc bóng đèn 1 song song với bóng đèn 3 rồi mắc tất cả nối tiếp với bóng đèn 2.

[image: image68.png]U




Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch: 
[image: image69.wmf](
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	Mẹo: Để tìm ra cách mắc các đèn, ta dựa vào các giá trị ghi trên đèn và tính cường độ dòng điện định mức của chúng để xem chúng có thể mắc nối tiếp hoặc song song với nhau không.


Dạng 3: Vận dụng định luật Jun – Len-xơ
· Phương pháp giải

	Bước 1: Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn:
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Bước 2: Tính nhiệt lượng vật thu vào:
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trong đó m là khối lượng vật, c là nhiệt dung riêng của vật và 
[image: image72.wmf]12

,
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 là nhiệt độ ban đầu và lúc sau của vật.

Bước 3:

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: 
[image: image73.wmf]toathu
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và rút ra đại lượng cần tìm.
	
	Ví dụ: Một ấm điện có điện trở 100( hoạt động bình thường có hiệu điện thế 220 V. Sử dụng ấm để đun sôi 2 lít nước ở nhiệt độ 
[image: image74.wmf]25
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thì mất bao lâu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Bỏ qua mọi hao phí.
Hướng dẫn giải
Bước 1: Nhiệt lượng ấm tỏa ra:
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Bước 2: Nhiệt lượng nước thu vào:
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Bước 3: Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:
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· Ví dụ mẫu

	Ví dụ 1: Đặt vào hai đầu điện trở R = 20( một hiệu điện thế 40 V. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong 1 phút?
Hướng dẫn giải
Áp dụng định luật Jun – Len-xơ, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở:
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	Ví dụ 2: Một bếp điện sử dụng dây nung có điện trở R = 50( hoạt động bình thường khi cường độ dòng điện chạy qua bếp là 2A.

a. Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 10 phút?

b. Sử dụng bếp điện trên để đun 500 g nước ở nhiệt độ 
[image: image79.wmf]20.
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 Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Coi nhiệt lượng của bếp truyền hết cho nước. Tính thời gian đun sôi nước?

Hướng dẫn giải

a. Áp dụng định luật Jun – Len-xơ, nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 10 phút:
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b. Gọi thời gian đun sôi nước là t.

Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong thời gian t: 
[image: image81.wmf](
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Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 
[image: image82.wmf]20
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đến 
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Theo phương trình cân bằng nhiệt:



[image: image85.wmf]toathu

QQ

=




[image: image86.wmf]200168000
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	Nhắc lại: Nhiệt lượng mà một vật có khối lượng m, nhiệt dung riêng c tỏa ra hay thu vào trong quá trình thay đổi nhiệt từ 
[image: image88.wmf]1
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 đến 
[image: image89.wmf]2
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tính bởi biểu thức:
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Trong đó:

· Nếu 
[image: image91.wmf]21
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vật thu nhiệt

· Nếu 
[image: image92.wmf]21
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vật tỏa nhiệt

	Ví dụ 3: Một ấm điện hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 220 V. Sử dụng ấm để đun sôi 2 kg nước ở nhiệt độ 
[image: image93.wmf]20
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 thì mất 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Bỏ qua mọi hao phí. Tính điện trở của dây mayso của ấm?

Hướng dẫn giải

Gọi điện trở dây mayso của ấm là R.

Nhiệt lượng ấm tỏa ra trong 10 phút:
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Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 
[image: image95.wmf]20
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 lên 
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Theo phương trình cân bằng nhiệt:
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	Ví dụ 4*: Mắc một bếp điện gồm hai điện trở 
[image: image101.wmf]1
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 và 
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 trên cùng một hiệu điện thế. Nếu dùng 
[image: image103.wmf]1
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 thì nước trong ấm sôi sau 15 phút, dùng 
[image: image104.wmf]2
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 thì nước trong ấm sôi trong 30 phút. Nước trong ấm sẽ sôi trong bao lâu nếu mắc:

a. 
[image: image105.wmf]1
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 song song với 
[image: image106.wmf]2
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b. 
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 nối tiếp với 
[image: image108.wmf]2
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Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng mà ấm tỏa ra trong thời gian t: 
[image: image109.wmf](
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Khi dùng điện trở 
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Khi dùng điện trở 
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a. Khi dùng hai điện trở 
[image: image114.wmf]1
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 và 
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 mắc song song, điện trở tương đương được tính theo: 
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Thay (2), (3) vào (4) ta được:
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 (phút).

b. Khi dùng hai điện trở 
[image: image119.wmf]1
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 và 
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 mắc nối tiếp, điện trở tương đương: 
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Từ (2), (3) ta có: 
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Khi mắc nối tiếp: 
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· Bài tập tự luyện dạng 3

Bài tập cơ bản

Câu 1: Định luật Jun – Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành
A. cơ năng.
B. năng lượng ánh sáng.
C. hóa năng.
D. nhiệt năng.
Câu 2: Nếu đồng thời giảm điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng 4 lần.
B. Giảm đi 4 lần.
C. Giảm đi 8 lần.
D. Giảm đi 16 lần.
Câu 3: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện nào dưới đây khi chúng hoạt động:
A. Bóng đèn dây tóc.

B. Quạt điện.

C. Ấm điện.

D. Ắc quy đang được nạp điện.
Câu 4: Trong mạch điện chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm hai lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch
A. giảm hai lần.
B. tăng hai lần.
C. giảm bốn lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn
A. tỉ lệ thuận với điện trở của vật.

B. tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật.

C. tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật.

D. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.
Câu 6 (16-17.11 sách bài tập): Thời gian đun sôi 1,5 lít nước của một ấm điện là 10 phút. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây nung của ấm là 220 V. Tính điện trở của dây nung này, biết rằng nếu kể cả nhiệt lượng hao phí để đun sôi 1 lít nước thì cần nhiệt lượng 420000 J.
Câu 7 (16-17.13 sách bài tập): Một bình nóng lạnh có ghi 220 V – 1100 W được sử dụng với hiệu điện thế 220 V.
a. Tính cường độ dòng điện chạy qua bình khi đó.
b. Tính thời gian để bình đun sôi 10 lít nước từ nhiệt độ 
[image: image126.wmf]20,
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biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và nhiệt lượng bị hao phí là rất nhỏ?
c. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bình như trên trong 30 ngày, biết rằng thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày là 1 giờ và giá tiền điện là 1000 đ/kWh?

Bài tập nâng cao

Câu 8: Dẫn một đường dây điện sợi đôi từ mạng điện chung tới một ngôi nhà cách đó 20 m. Biết mỗi sợi dây đơn có một lõi đồng với thiết diện bằng 0,5 mm2 với điện trở suất của đồng là 1,8.10-8 (m. Hiệu điện thế ở cuối đường dây, ngay tại lối vào nhà là 220 V. Trong nhà sử dụng các đèn dây tóc nóng sáng với tổng công suất 330 W trung bình 5 giờ mỗi ngày. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đường dây dẫn trong 30 ngày.
Dạng 4: Hiệu suất của các dụng cụ điện

· Phương pháp giải

	Trong thực tế, các dụng cụ điện luôn mất một phần năng lượng chuyển hóa thành dạng năng lượng khác với mục đích sử dụng (gọi là hao phí). Do đó hiệu suất của chúng không đạt 100%. Để tính hiệu suất, ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Tính năng lượng toàn phần 
[image: image127.wmf]tp
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 hoặc công suất toàn phần 
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Bước 2: Tính năng lượng có ích 
[image: image129.wmf]ci
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 hoặc công có ích 
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 là phần năng lượng chuyển hóa đúng với mục đích sử dụng của dụng cụ.

Bước 3: Áp dụng công thức tính hiệu suất:
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	Ví dụ: Một bóng đèn sợi đốt được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bóng có cường độ 3 A. Sau 1 giờ thắp sáng thì lượng nhiệt mà bóng tỏa ra xung quanh là 0,15 MJ. Tính hiệu suất của đèn?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Năng lượng toàn phần của đèn đã tiêu thụ:
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Bước 2: Năng lượng có ích của đèn là năng lượng dùng thắp sáng, còn năng lượng tỏa nhiệt là năng lượng hao phí:
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Bước 3: Hiệu suất của bóng đèn:
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· Ví dụ mẫu
	Ví dụ 1: Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bếp có cường độ 3 A. Dùng bếp này có thể đun sôi được 2 kg nước từ nhiệt độ ban đầu 
[image: image135.wmf]20C
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 trong thời gian 20 phút. Tính hiệu suất của bếp điện. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.
	
	

	Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng toàn phần do bếp tỏa ra chính là điện năng mà bếp đã tiêu thụ: 
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Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 
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 lên 
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Hiệu suất của bếp: 
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	Nhận xét: Mục đích của bếp là dùng để đun nước. Do đó phần năng lượng nước thu vào chính là phần năng lượng có ích trong công thức tính hiệu suất.

	Ví dụ 2: Một ấm điện sử dụng dây mayso có điện trở 50 ( hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 100 V. Sử dụng ấm này đun sôi 200 g nước ở nhiệt độ 
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 mất thời gian bao lâu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và hiệu suất của ấm là 80%.

Hướng dẫn giải

Gọi thời gian đun sôi nước là t.

Nhiệt lượng toàn phần bếp tỏa ra trong thời gian t:
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Vì hiệu suất của bếp đạt 80% nên phần năng lượng có ích:
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Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 
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 lên đến 
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Theo phương trình cân bằng nhiệt:
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· Bài tập tự luyện dạng 4
Câu 1: Một quạt điện có ghi 220 V – 440 W hoạt động ở hiệu điện thế 220 V. Hiệu suất của quạt bằng 90%. Tính điện trở của quạt.
Câu 2: Một bếp điện đun hai lít nước ở nhiệt độ 
[image: image150.wmf]1
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Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì bếp điện phải có công suất là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước c = 4,18 kJ/(kg.K) và hiệu suất của bếp điện H = 70%.
Câu 3: Dùng ấm điện có ghi 220V – 1000W ở điện áp 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 
[image: image151.wmf]25
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. Biết hiệu suất của ấm là 90%, nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K), tính thời gian đun nước.

Câu 4: Dùng ấm điện có ghi 220V – 1100W ở điện áp 220V để đun 2,5 lít nước từ nhiệt độ 
[image: image152.wmf]20
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 thì sau 15 phút nước sôi. Nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K). Tính hiệu suất của ấm.

Câu 5: Một bếp điện có ghi 220 V – 1000 W được mắc vào hiệu điện thế 220 V.

a. Tính điện năng mà bếp tiêu thụ trong 1 giờ?

b. Bếp được sử dụng để đun sôi 1 kg nước ở nhiệt độ 
[image: image153.wmf]20.
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 Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, hiệu suất của bếp là 80%. Tính thời gian cần thiết để đun sôi lượng nước trên?

ĐÁP ÁN

Dạng 1. Tính công suất và điện năng tiêu thụ
	1 - A
	2 - B
	3 - C
	4 - C
	5 - C
	6 - A


Câu 1.

Điện trở của dây tóc bóng đèn: 
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Chọn A.

Câu 2.

Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày: A = P.t = 150.30.86400 = 388800000 (J) = 108kWh.

Chọn B.

Câu 3.

Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày: A = P.t = 1200.30.4.3600 = 518400000 (J) = 144kWh.
Số tiền điện phải trả: 2000.144 = 288000 đồng.

Chọn C.

Câu 4.

Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày: A = 90 số = 90kWh = 324000000 (J)

Công suất tiêu thụ điện năng: 
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Chọn C.

Câu 5.

Cường độ dòng điện chạy qua 
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Công suất tiêu thụ trên 
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Chọn C.

Câu 6.

Khi mắc quạt vào mạng điện 220 V thì quạt sẽ hoạt động ở đúng giá trị định mức.
Cường độ dòng điện qua quạt: 
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Công suất hao phí là công suất tỏa nhiệt trên điện trở của quạt: 
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Hiệu suất của quạt: 
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Chọn A.

Câu 7.

Điện trở của bàn là:
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Thực tế bàn là mắc vào hiệu điện thế U = 220 V.

Công suất thực tế của bàn là:
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Điện năng tiêu thụ của bàn là trong 2 giờ:

A = P.t = 774,4.2.3600 = 5575680 (J)

Câu 8.

a. Mạch gồm:  
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Điện trở của mạch:
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Cường độ dòng điện qua mạch: 
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Ta có: 
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Công suất tiêu thụ trên 
[image: image167.wmf](
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b. Công suất của cả mạch: 
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Câu 9.

Điện trở của mỗi đèn: 
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Hai đèn có cùng tiết diện và cùng chất nên ta có: 
[image: image171.wmf]11
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 lần.

Vậy dây tóc đèn 1 dài hơn dây tóc đèn 2 là 1,25 lần.

Câu 10.

Điện trở của đèn: 
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Công suất của đèn: 
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Câu 11:
a. Điện trở của đèn: 
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b. Điện năng sử dụng đèn trong 1 giờ: 
[image: image175.wmf](
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Câu 12:

a. Để quạt hoạt động bình thường thì phải mắc quạt vào hiệu điện thế có giá trị bằng với hiệu điện thế định mức là 12 V. Cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó bằng cường độ dòng điện định mức: 
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b. Điện năng sử dụng quạt trong 1 giờ: 
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c. Khi quạt chạy, điện năng biến đổi một phần thành cơ năng khi cánh quạt quay (có ích), một phần thành nhiệt năng do tỏa nhiệt trên điện trở của quạt (hao phí).
Công suất có ích của quạt: 
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Công suất tỏa nhiệt trên điện trở: 
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Điện trở của quạt: 
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Câu 13: 
a. Công suất của bếp: 
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b. Công suất có ích của bếp: 
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Điện năng có ích trong 30 ngày: 
[image: image183.wmf](
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c. Điện năng tiêu thụ của bếp: 
[image: image184.wmf](
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Số tiền điện phải trả: 33,66.3000 = 100980 đồng.

Câu 14:

a. Điện trở của mỗi đèn: 
[image: image185.wmf](
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b. Khi mắc hai bóng nối tiếp vào hiệu điện thế U = 12 V thì có 
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Nhưng đề bài cho công suất định mức của hai đèn khác nhau nên chúng sẽ không thể sáng bình thường được.

c. Do 
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 nên để 2 đèn sáng bình thường thì có 2 cách mắc.

Cách 1: Đèn 2 mắc song song với biến trở rồi mắc nối tiếp với đèn 1.

Cách 2: Đèn 1 mắc song song đèn 2 rồi 2 đèn nối tiếp với 
[image: image191.wmf]b
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Ta có sơ đồ mạch điện: 
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d. Ta có: 
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Trường hợp 1: Cường độ dòng điện qua biến trở: 
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Điện trở của biến trở: 
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Điện năng biến trở tiêu thụ trong 30 phút: 
[image: image197.wmf](
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Trường hợp 2: Cường độ dòng điện qua biến trở: 
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Đảo: 
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Dạng 3: Vận dụng định luật Jun – Len-xơ

	1 – D
	2 – D
	3 – C
	4 – C
	5 – D


Câu 2: 
Ta có: 
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Vậy nhiệt lượng tỏa ra giảm đi 16 lần.

Chọn D.

Câu 6:

Thời gian cần thiết để đun sôi 1 lít nước: 
[image: image201.wmf]1020
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Công suất của bếp: 
[image: image202.wmf](
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Điện trở của dây nung: 
[image: image203.wmf](
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Câu 7: 

a. Bình nóng lạnh hoạt động bình thường do được mắc vào hiệu điện thế bằng đúng giá trị hiệu điện thế định mức.

Cường độ dòng điện qua bình khi đó: 
[image: image204.wmf](

)

1100

5

20

đm

đm

đm

P

IIA

U

====


b. Nhiệt lượng mà nước thu vào: 
[image: image205.wmf](
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Nhiệt lượng bếp tỏa ra: 
[image: image206.wmf].
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Áp dụng điều kiện 
[image: image207.wmf](
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c. Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày: 
[image: image208.wmf](
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Số tiền phải trả: 33.1000 = 33000 đồng.

Câu 8: Dòng điện trong nhà sử dụng là


[image: image209.wmf](
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Chiều dài dây dẫn là 20.2 = 40 (m).

Điện trở dây dẫn (tổng chiều dài bằng 40 m do có 2 sợi dây): 
[image: image210.wmf]8
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Nhiệt lượng hao phí trên đường truyền:


[image: image211.wmf](
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Dạng 4: Hiệu suất của các dụng cụ điện

Câu 1: Hiệu suất của quạt: 
[image: image212.wmf](

)

.100%.100%90%1.100%44

440

hphp

i

hp

PPP

P

HPW

PP

-

æö

==Þ=-Þ=

ç÷

èø


Điện trở của quạt: 
[image: image213.wmf](
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Câu 2: Nhiệt lượng cần để đun sôi nước: 
[image: image214.wmf](
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trong đó: m = 2 kg là khối lượng nước cần đun, 
[image: image215.wmf]12

20,100

tCtC

=°=°


Mặt khác, nhiệt lượng có ích để đun nước do bếp điện cung cấp trong thời gian t là: Q = H.Pt, với P là công suất của bếp điện.
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Câu 3: Nhiệt lượng nước thu vào để tăng từ 
[image: image217.wmf]25
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Hiệu suất của ấm là 90% nên nhiệt lượng bếp tỏa ra là 
[image: image220.wmf](
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Điện trở của ấm 
[image: image221.wmf](
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[image: image222.wmf](
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Từ (1), (2) 
[image: image223.wmf](
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Câu 4: Điện trở của ấm: 
[image: image224.wmf](
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Nhiệt lượng nước thu vào: 
[image: image225.wmf](
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Nhiệt lượng do ấm tỏa ra: 
[image: image226.wmf](
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Hiệu suất của ấm:
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Câu 5:
a. Bếp điện được mắc vào hiệu điện thế 220 V nên hoạt động ở đúng các giá trị định mức. Điện năng tiêu thụ trong 1 giờ: 
[image: image228.wmf](
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b. Nhiệt lượng mà nước thu vào:
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Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra:


[image: image230.wmf](
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Thời gian cần thiết để đun sôi nước: 
[image: image231.wmf](
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Công của dòng điện


A = P.t = UIt





CƠ NĂNG





TIẾT KIỆM ĐIỆN


Giảm P


Giảm t








NHIỆT NĂNG


Q = I2Rt








	
	Trang 1


	
	Trang 3



_1658768178.unknown

_1658768244.unknown

_1658768279.unknown

_1658768298.unknown

_1658768315.unknown

_1658768323.unknown

_1658768331.unknown

_1658774123.unknown

_1658813091.unknown

_1658814004.unknown

_1658814235.unknown

_1658814396.unknown

_1658814114.unknown

_1658813235.unknown

_1658812977.unknown

_1658768335.unknown

_1658768337.unknown

_1658768338.unknown

_1658768339.unknown

_1658768336.unknown

_1658768333.unknown

_1658768334.unknown

_1658768332.unknown

_1658768327.unknown

_1658768329.unknown

_1658768330.unknown

_1658768328.unknown

_1658768325.unknown

_1658768326.unknown

_1658768324.unknown

_1658768319.unknown

_1658768321.unknown

_1658768322.unknown

_1658768320.unknown

_1658768317.unknown

_1658768318.unknown

_1658768316.unknown

_1658768306.unknown

_1658768311.unknown

_1658768313.unknown

_1658768314.unknown

_1658768312.unknown

_1658768309.unknown

_1658768310.unknown

_1658768308.unknown

_1658768302.unknown

_1658768304.unknown

_1658768305.unknown

_1658768303.unknown

_1658768300.unknown

_1658768301.unknown

_1658768299.unknown

_1658768289.unknown

_1658768294.unknown

_1658768296.unknown

_1658768297.unknown

_1658768295.unknown

_1658768292.unknown

_1658768293.unknown

_1658768290.unknown

_1658768285.unknown

_1658768287.unknown

_1658768288.unknown

_1658768286.unknown

_1658768281.unknown

_1658768283.unknown

_1658768280.unknown

_1658768262.unknown

_1658768270.unknown

_1658768275.unknown

_1658768277.unknown

_1658768278.unknown

_1658768276.unknown

_1658768272.unknown

_1658768273.unknown

_1658768271.unknown

_1658768266.unknown

_1658768268.unknown

_1658768269.unknown

_1658768267.unknown

_1658768264.unknown

_1658768265.unknown

_1658768263.unknown

_1658768254.unknown

_1658768258.unknown

_1658768260.unknown

_1658768261.unknown

_1658768259.unknown

_1658768256.unknown

_1658768257.unknown

_1658768255.unknown

_1658768250.unknown

_1658768252.unknown

_1658768253.unknown

_1658768251.unknown

_1658768247.unknown

_1658768248.unknown

_1658768246.unknown

_1658768211.unknown

_1658768227.unknown

_1658768235.unknown

_1658768239.unknown

_1658768242.unknown

_1658768243.unknown

_1658768240.unknown

_1658768237.unknown

_1658768238.unknown

_1658768236.unknown

_1658768231.unknown

_1658768233.unknown

_1658768234.unknown

_1658768232.unknown

_1658768229.unknown

_1658768230.unknown

_1658768228.unknown

_1658768219.unknown

_1658768223.unknown

_1658768225.unknown

_1658768226.unknown

_1658768224.unknown

_1658768221.unknown

_1658768222.unknown

_1658768220.unknown

_1658768215.unknown

_1658768217.unknown

_1658768218.unknown

_1658768216.unknown

_1658768213.unknown

_1658768214.unknown

_1658768212.unknown

_1658768194.unknown

_1658768202.unknown

_1658768206.unknown

_1658768208.unknown

_1658768209.unknown

_1658768207.unknown

_1658768204.unknown

_1658768205.unknown

_1658768203.unknown

_1658768198.unknown

_1658768200.unknown

_1658768201.unknown

_1658768199.unknown

_1658768196.unknown

_1658768197.unknown

_1658768195.unknown

_1658768186.unknown

_1658768190.unknown

_1658768192.unknown

_1658768193.unknown

_1658768191.unknown

_1658768188.unknown

_1658768189.unknown

_1658768187.unknown

_1658768182.unknown

_1658768184.unknown

_1658768185.unknown

_1658768183.unknown

_1658768180.unknown

_1658768181.unknown

_1658768179.unknown

_1658768146.unknown

_1658768162.unknown

_1658768170.unknown

_1658768174.unknown

_1658768176.unknown

_1658768177.unknown

_1658768175.unknown

_1658768172.unknown

_1658768173.unknown

_1658768171.unknown

_1658768166.unknown

_1658768168.unknown

_1658768169.unknown

_1658768167.unknown

_1658768164.unknown

_1658768165.unknown

_1658768163.unknown

_1658768154.unknown

_1658768158.unknown

_1658768160.unknown

_1658768161.unknown

_1658768159.unknown

_1658768156.unknown

_1658768157.unknown

_1658768155.unknown

_1658768150.unknown

_1658768152.unknown

_1658768153.unknown

_1658768151.unknown

_1658768148.unknown

_1658768149.unknown

_1658768147.unknown

_1658768129.unknown

_1658768137.unknown

_1658768141.unknown

_1658768144.unknown

_1658768145.unknown

_1658768143.unknown

_1658768139.unknown

_1658768140.unknown

_1658768138.unknown

_1658768133.unknown

_1658768135.unknown

_1658768136.unknown

_1658768134.unknown

_1658768131.unknown

_1658768132.unknown

_1658768130.unknown

_1658768120.unknown

_1658768125.unknown

_1658768127.unknown

_1658768128.unknown

_1658768126.unknown

_1658768123.unknown

_1658768124.unknown

_1658768121.unknown

_1658768116.unknown

_1658768118.unknown

_1658768119.unknown

_1658768117.unknown

_1658768114.unknown

_1658768115.unknown

_1658768112.unknown

